
DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN 

(Kèm theo Phụ lục 02 ngày 31/8/2023 thuộc hợp đồng số 305/2023/HĐDV) 

STT Mã VTTB Tên VTTB ĐVT 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

kỹ 

thuật 

Mã 

CTNH 

I VTTB không chứa CTNH   

1   1.31031000.0000494 
Xe thí nghiệm TANDA bán 

tải (43C-036.25) 
Xe 1 Hỏng   

2   1.21010200.0000015 
Máy phát điện ELEMAX-

SH6500EX G005-41-58528 
Máy 1 Hỏng   

3   1.23022100.0000102 
Bàn kiểm định công tơ 1 

pha 12 vị trí 
Bộ 1 Hỏng   

4   1.23041100.0000470 
Hệ thống điều khiển - Giám 

sát trong hệ thống điện 
Bộ 1 Hỏng   

5   1.23030900.0000164 
Bàn thử công tơ 1 pha 12 vị 

trí-YC1891D, số 106101 
Cái 1 Hỏng   

6   1.23030900.0000167 

Bàn thử công tơ 3 pha 10 vị 

trí -ADT-T31-E01; số 

20409 

Cái 1 Hỏng   

7   1.23030900.0000186 
Thiết bị kiểm định công tơ 

điện 1 pha TF9100 
Bàn 1 Hỏng   

8   1.23030900.0000238 
Bàn kiểm định công tơ 3P 

ADT  số 010409 
Cái 1 Hỏng   

9   1.23033000.0000366 
Hợp bộ kiểm định TU,TI 

HE15-A 
Bộ 1 Hỏng   

10   Điện thoại di động các loại Cái 8 Hỏng   

11   Điện thoại để bàn các loại Cái 5 Hỏng   

12   Quạt trần  Cái 1 Hỏng   

13   Quạt đứng các loại Cái 3 Hỏng   

14   Đầu đọc công tơ các loại Cái 5 Hỏng   

15   Hợp bộ nhiệt các loại Cái 2 Hỏng   

16   Đèn chiếu sáng mũ an toàn Cái 1 Hỏng   

17   
Máy nước nóng lạnh 

Toshiba 
Cái 1 Hỏng   

18    Máy nén khí 165 lít Cái 1 Hỏng   

19   Dây giao diện rơ le các loại Sợi 5 Hỏng   

20   
Máy vặn vít dùng pin Bosch 

Go 
Cái 2 Hỏng   

21   
Máy khoan pin Bosch GSR 

140- li 
Cái 1 Hỏng   

22   
Khoan điện Dawer DW203 

(220V) 
Cái 1 Hỏng   

23   Tuốc nơ vít các loại Cái 4 Hỏng   

24   Mỏ hàn súng các loại Cái 2 Hỏng   

25   Máy in các loại Cái 8 Hỏng   

26   Tủ tài liệu 1,2 x 1,4 x 0,5 Cái 1 Hỏng   



27   
Tủ đựng tài liệu 4 tầng 8 

ngăn 
Cái 3 Hỏng   

28   Tủ gỗ Cái 1 Hỏng   

29   Bàn làm việc 60 x 120cm Cái 1 Hỏng   

30   Bàn gỗ Cái 1 Hỏng   

31   Bàn Mica Cái 1 Hỏng   

32   Thước kẹp 20cm Cái 1 Hỏng   

33   Ghế xốp ống S28 mạ Cái 18 Hỏng   

34   Ghế gỗ Cái 6 Hỏng   

35   Ghế xoay Cái 3 Hỏng   

36   Ghế tựa INOX Cái 1 Hỏng   

37   Ghế sắt mạ xếp ống Cái 9 Hỏng   

38   
Găng tay cách điện hạ thế 

YS-13-04 
Đôi 3 Hỏng   

39   Dây an toàn  Sợi 2 Hỏng   

40   
Sào cách điện khóa hãm kép 

TP 3018 
Cây 4 Hỏng   

41   Thang nhôm các loại Cái 3 Hỏng   

42   Kìm các loại Cái 74 Hỏng   

43   Xe đẩy đa năng Cái 2 Hỏng   

44   Tuốc vít các loại Cái 81 Hỏng   

45   Mũi tuốc vít 2 đầu Cái 16 Hỏng   

46   
Ổ cắm lioa dài (0,5m 6 lỗ 

cắm) 
Cái 3 Hỏng   

47   Kẹp cá sấu nhỏ công tơ Cái 40 Hỏng   

48   Bình chữa cháy các loại Bình 3 Hỏng   

49   Tuốt nơ vít hơi Cái 3 Hỏng   

50   Túi xách 15'(#2808B) Cái 1 Hỏng   

51   Dũi dẹp các loại Cái 16 Hỏng   

52   Giá đỡ thiết bị Cái 1 Hỏng   

53   Dây cảnh báo an toàn Cuộn 1 Hỏng   

II VTTB có nguy cơ chứa CTNH          

1   1.23033000.0000414 
Bộ tải ảo (0 - 100A) ML 

100/3- S/N:2045 
Bộ 1 Hỏng 16 01 13 

2   1.23041100.0000456 

Bộ tạo chuẩn đo lường 

CALYS 5 - AOIP-

MQ020157A 

Bộ 1 Hỏng 16 01 13 

3   1.23033000.0000392 
Máy đo điện trở tiếp địa Det 

2/2 
Cái 1 Hỏng 16 01 13 

4   1.23010800.0000045 
Máy đo điện trở tiếp xúc 

mom 600A 
Cái 1 Hỏng 16 01 13 

5   1.23033000.0000399 Máy chụp sóng TM1600 Cái 1 Hỏng 16 01 13 

6   1.23041100.0000451 Máy chụp sóng Egil Cái 1 Hỏng 16 01 13 

7   1.43160000.0000507 
Bộ lưu giữ điện UPS 1 pha 

3kVA + tủ acqui 
Cái 1 Hỏng 16 01 12 



8   1.23033000.0000373 

Thiết bị kiểm định máy biến 

áp và biến dòng 

 đo lường HE-15A 

Bộ  1 Hỏng 16 01 13 

9   1.23030900.0000186 

Máy tính của Thiết bị kiểm 

định công tơ điện 1 pha 

TF9100 

Cái 1 Hỏng 16 01 13 

10   1.23030900.0000238 
Vi tính của bàn kiểm định 

công tơ 3P ADT 
Cái 1 Hỏng 16 01 13 

11   1.23041100.0000441 

Máy đo tỷ số biến Three 

Phase TTR (số chế tạo: 

9911272) 

Cái 1 Hỏng 16 01 13 

12   
Máy điều hòa nhiệt độ các 

loại 
Cái 3 Hỏng 16 01 13 

13   Máy tính để bàn các loại Cái 8 Hỏng 16 01 13 

14   Máy tính xách tay các loại Cái 20 Hỏng 16 01 13 

15   CPU máy tính Cái 1 Hỏng 16 01 13 

16   Ổ cứng máy tính xách tay Cái 1 Hỏng 16 01 13 

17   Màn hình máy tính các loại Cái 3 Hỏng 16 01 13 

18   Bộ nhớ ngoài 2TB Cái 2 Hỏng 16 01 13 

19   Bộ nghịch lưu các loại Bộ 2 Hỏng 16 01 13 

20   Đồng hồ vạn năng các loại Cái 4 Hỏng 16 01 13 

21   Mê gôm Kyoritsu 3121  Cái 2 Hỏng 16 01 13 

22   
Khối BVTN không tải ngắn 

mạch CBPMTL.01 
Bộ 1 Hỏng 16 01 13 

23   
Máy tính bảng Apple Ipad 

4G 32Gb 
Cái 1 Hỏng 16 01 13 

24   
Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm 

các loại 
Cái 7 Hỏng 16 01 13 

25   Máy tính cầm tay 12 số Cái 1 Hỏng 16 01 13 

26   Máy hút ẩm National Cái 1 Hỏng 16 01 13 

27   
Ampe kìm (đo từ 20mA-

500A) 
Cái 1 Hỏng 16 01 13 

28   UPS Santak 1000VA Cái 1 Hỏng 16 01 13 

29   Ram Cái 1 Hỏng 16 01 13 

30   Chuột máy tính Cái 1 Hỏng 16 01 13 

31   
Máy chấm công bằng vân 

tay-AICD 180960093 
Cái 1 Hỏng 16 01 13 

 
 


